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1 Lê Thị Vân  2.47  2.74  22018605481  2.75 BTAnh  67

2 Nguyễn Thế  2.11  2.35  22018605266  2.40 BTAnh  64

3 Bùi Ngọc  1.64  1.47  22018605408  2.03 BTÁnh  58

4 Hoàng Văn  3.08  3.38  22018605267  3.13 BTBa  68

5 Đoàn Trọng  0.82  2.15  22018605288  2.05 BTBắc Học kỳ 3 50

6 Nguyễn Văn  2.97  3.00  22018605351  2.79 BTBắc  63

7 Trần Bội  3.66  3.05  22018605506  3.05 BTChâu  67

8 Hoàng Trọng  3.37  3.17  22018605577  3.15 BTChiến  68

9 Đinh Mạnh  2.08  2.11  22018605478  2.37 BTCường  67

10 Đinh Xuân  2.50  2.67  22018605657  2.81 BTCường  67

11 Bùi Thành  2.74  2.81  22018605375  2.52 BTĐạt  65

12 Cao Thành  2.18  2.03  22018605332  2.30 BTĐạt  64

13 Phạm Văn  2.71  3.17  22018605512  3.06 BTĐạt  70

14 Trịnh Trọng  1.82  2.00  22018605254  1.96 YếuĐạt  65

15 Nguyễn Văn  2.42  2.59  22018605383  2.69 BTDiệm  67

16 Nguyễn Thị  2.95  3.16  22018605423  3.16 BTDịu  72

17 Đặng Hữu  1.24  1.77  22018605466  1.98 YếuĐông  56

18 Lê Văn  2.71  2.77  22018605562  2.81 BTĐức  67

19 Khổng Tiến  1.13  2.28  22018605379  2.27 BTDương  50

20 Trần Minh  1.66  1.05  22018605321  1.86 YếuDương  53

21 Trần Thanh  1.68  1.07  22018605635  2.13 BTDuy  55

22 Trần Bá  3.40  3.83  22018605413  3.41 BTHiến  72

23 Lê Đại  1.91  1.73  22018605385  1.94 YếuHiệp  54

24 Trần Minh  3.15  2.95  22018605350  2.69 BTHiếu  70

25 Bùi Huy  2.26  2.59  22018605416  2.54 BTHoàng  67

26 Bùi Thị  2.06  2.33  22018605226  2.29 BTHồng  69

27 Hoàng Thị  1.62  2.71  22018605372  2.45 BTHuế  69

28 Nguyễn Việt  2.34  2.70  22018605275  2.45 BTHưng  67

29 Nghiêm Đình  1.68  2.34  22018605572  2.29 BTHuy  69

30 Lê Thị  2.62  3.20  22018605362  3.00 BTHuyền  70

31 Nguyễn Đức  2.79  2.25  22018605522  2.44 BTKhoa  70

32 Lê Doãn Trung  2.82  2.52  22018605410  2.73 BTKiên  67

33 Mai Xuân  2.63  2.75  22018605403  2.54 BTKiên  67

34 Nguyễn Thị Yến  2.74  2.58  22018605454  2.71 BTLinh  69

35 Cù Thanh  2.22  2.98  22018605608  2.73 BTLong  69
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36 Phạm Như  1.00  2.06  22018605320  1.88 YếuLong Học kỳ 2 53

37 Nguyễn Thị Hồng  2.97  2.62  22018605567  2.57 BTLưu  67

38 Phạm Trọng  1.55  1.93  22018605441  1.90 YếuLưu  63

39 Đặng Xuân  2.11  2.20  22018605402  2.36 BTMạnh  67

40 Đoàn Ngọc  3.37  3.28  22018605554  3.37 BTMạnh  70

41 Nguyễn Đức  1.92  2.84  22018605598  2.40 BTMạnh  69

42 Trần Văn  1.94  2.00  22018605536  2.04 BTMinh  62

43 Nguyễn Thị Thanh  2.29  2.77  22018605373  2.49 BTNga  69

44 Tạ Thị  2.50  2.58  22018605584  2.59 BTNga  65

45 Nguyễn Thị  1.74  2.79  22018605365  2.38 BTNguyệt  66

46 Tạ Thị  2.79  3.30  22018605578  2.93 BTNguyệt  67

47 Đỗ Thị Hồng  2.76  3.05  22018605363  2.75 BTNhung  69

48 Nguyễn Quang  0.34  1.88  22018605329  1.76 YếuNinh Học kỳ 3 46

49 Ngô Chất  1.74  2.42  22018605311  2.15 BTPhác  67

50 Ngô Văn  1.55  2.37  22018605447  2.15 BTPhát  56

51 Tạ Thị Thu  3.03  3.55  22018605361  3.14 BTPhương  72

52 Lê Vũ Minh  2.89  2.75  22018605316  2.75 BTQuang  67

53 Hoàng Công  2.58  2.20  22018605308  2.50 BTSinh  67

54 Trần Giang  0.75  1.53  22018605514  1.71 YếuSơn Học kỳ 3 42

55 Đặng Văn  1.63  2.42  22018605396  2.22 BTThái  67

56 Nguyễn Tiến  2.13  2.02  22018605429  2.47 BTThành  67

57 Lê Quang  3.41  3.38  22018605265  3.23 BTThịnh  70

58 Hoàng Văn  2.42  2.45  22018605633  2.34 BTThời  67

59 Hoàng Thị  2.62  2.45  22018605538  2.70 BTThu  67

60 Nguyễn Văn  2.35  2.40  22018605639  2.58 BTThuần  69

61 Nguyễn Mạnh  1.03  2.38  22018605488  2.00 BTTiến Học kỳ 2 60

62 Nguyễn Đức  2.00  2.59  22018605270  2.32 BTTiệp  63

63 Đặng Công  2.47  2.50  22018605565  2.52 BTTình  69

64 Đỗ Ngọc  2.87  2.95  22018605467  3.07 BTToàn  69

65 Nguyễn Văn  1.76  2.32  22018605649  2.28 BTTrà  69

66 Phạm Văn  2.45  2.48  22018605310  2.36 BTTrí  69

67 Bùi Quốc  1.88  2.26  22018605300  2.18 BTTuấn  66

68 Nguyễn Văn  2.58  2.63  22018605465  2.56 BTVinh  67
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Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:

 8

 60

Vũ Thị Hạnh


